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Bài 10: ươt, ươp, ươc 

ưươơtt      ưươơpp      ưươơcc  

  
 

trượt tuyết giàn mướp cái lược 

 

 
 

rượt bắt ăn cướp cây thước 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

ươ 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ướt ượt 

ướp ượp 

ước ược 
 

ươt 
ướt lướt mướt thướt    

ượt dượt hượt mượt rượt sượt trượt 
 

ươp 
ướp cướp mướp     

ượp nượp      
 

ươc 
ước bước cước chước hước khước nước 

ược cược được lược tược xược  

 

ươ 

 ươi 
 ương 
 ươc 
 ươp 
 ươt 
 ươm 
 ươn 
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ng 
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Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ươt     ươp     ươc 

  

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

trượt tuyết 

 Dùng để chải tóc. 

 
rượt bắt 

 
Dùng để đo hoặc để kẻ đường 

thẳng. 

 
giàn mướp 

 Lấy của người khác. 

 
ăn cướp 

 
Môn thể thao mùa đông; lướt 

đi trên tuyết. 

 
cái lược 

 
Thường ở sau vườn, có hoa 

vàng và quả dài. 

 
cây thước 

 Trò chơi trẻ em. 

 



 

 110 Tiếng Nước Tôi 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ươt, ươp và ươc.  Sau đó, 

cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Trượt tuyết là môn thể thao mùa đông được 

nhiều người ưa chuộng. 

 
Hiếu, Phong và Đức đang chơi rượt bắt ở sau 

vườn.  

Giàn mướp nhà em có nhiều trái.  Mẹ hái những 

trái mướp non để nấu canh. 

 

Tên ăn cướp nhà băng đã bị cảnh sát bắt. 

 
Trước khi đi học, bé Trâm đứng trước gương 

cầm lược chải tóc cho gọn gàng. 

 

Việt dùng cây thước nhựa để kẻ những đường 

thẳng trên giấy. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Trượt tuyết là môn thể thao của mùa nào? 

▪ Mùa hè. ▪ Mùa thu. ▪ Mùa đông. 

Hiếu, Phong và Đức đang làm gì? 

▪ Chơi bịt mắt. ▪ Chơi kiếm tìm. ▪ Chơi rượt bắt. 

Mẹ hái mướp để làm gì? 

▪ Để luộc. ▪ Để nấu canh. ▪ Để xào. 

Tên ăn cướp nhà băng bị ai bắt? 

▪ Bị cảnh sát bắt. ▪ Bị lính bắt. ▪ Bị quan tòa bắt. 

Bé Trâm dùng lược để làm gì? 

▪ Chải tóc. ▪ Đánh răng. ▪ Lau mặt. 

Cây thước kẻ của Việt làm bằng gì? 

▪ Nhựa. ▪ Giấy. ▪ Gỗ. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Truot tuyet la mon the thao mua 

dong duoc nhieu nguoi ua chuong. 

 

Gian muop nha em co nhieu trai.  

Me hai nhung trai muop non de 

nau canh. 

 

Truoc khi di hoc, be Tram dung 

truoc guong cam luoc chai toc cho 

gon gang. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Tên ăn cướp nhà băn đã bị cành sát bắc. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Việt dùng cay thước nhựa để kẻ những đườn thẳng 

trên giầy. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

ăn cướp cái lược cây thước 

giàn mướp rượt bắt trượt tuyết 
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2 
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6 
                

         

  
 

 

Ngang 

2. 
 

4. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

3. 

 

5. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

t r ư ợ t t u y ế t t 

n v g m n n ơ r m n ă 

ơ u c â y t h ư ớ c n 

h e á ế ổ a r ợ n i c 

k h i é t t ư t g ư ư 

â c l h o r ợ b v r ớ 

s x ư p ẹ r t ắ u s p 

t r ợ ợ t g r t ố y ư 

q p c t v i ơ n t i n 

ư g i à n m ư ớ p r t 

 

 

 

  
  

trượt tuyết rượt bắt giàn 

mướp 

ăn cướp cái lược cây thước 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

á à ă ắ â b c ế g h 

         

i l m n ớ ợ p r t u 

         

ư y         
   


